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GIỚI THIỆU

	 Công ty Sản xuất và Thương mại ĐẠI LỤC XANH (“ĐẠI LỤC 
XANH”) được thành lập với sứ mệnh mang lại giá trị thực sự cho 
Khách hàng và xã hội thông qua các sản phẩm và dịch vụ chất lượng 
cao.MODOR.AI - “Vật liệu xanh - nhựa composite” được sản xuất theo 
công nghệ Châu Âu hiện đại nhất. Vật liệu xanh - nhựa composite hiện 
nay đang được ưa chuộng sử dụng nhờ những đặc tính: 

	 Chống ẩm tuyệt đối 100%, chống mối mọt
	 Độ bền cao, chống cháy, tái tạo bề mặt
	 Đặc biệt không độc hại và tái sử dụng thân thiện với môi trường. 

	 Đứng trước mối nguy về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, 
khách hàng bắt đầu chú trọng hơn đến những lựa chọn ưu tiên sản 
phẩm nội thất vật liệu xanh, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường. Để đáp 
ứng nhu cầu của Khách hàng trong và ngoài nước, MODOR.AI tuân thủ 
nghiêm ngặt từ  khâu lựa chọn vật liệu đầu vào và chất lượng sản phẩm 
đầu hướng đến giá trị cốt lõi. “Chất lượng sản phẩm chính là sự tôn trọng 
hàng đầu với khách hàng và với thương hiệu của MODOR.AI”.

	 MODOR.AI với tầm nhìn dài hạn là đóng góp vào sự phát triển 
bền vững của cộng đồng. Chúng tôi cam kết mang đến khách hàng 
dòng sản phẩm chất lượng cao; Đúng các tiêu chuẩn chất lượng và 
luôn luôn lắng nghe phản hồi của khách hàng để cải thiện đem đến 
sản phẩm/dịch vụ tốt nhất, phù hợp nhất với thị trường.
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
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VẬT LIỆU NỘI THẤT 
COMPOSITE

CHẤT LIỆU

KHẢ NĂNG CÁCH ÂM VÀ CÁCH NHIỆT

KHÁNG NƯỚC TUYỆT ĐỐI 100%

CHỐNG MỐI MỌT TUYỆT ĐỐI 100%

CHỐNG CHÁY LAN

KHÔNG ĐỘC HẠI (NON-TOXIC)

TÁI TẠO BỀ MẶT

KHẢ NĂNG TÁI CHẾ

DỄ THI CÔNG, BẢO TRÌ & VỆ SINH

ĐỘ BỀN, KHẢ NĂNG CHỊU LỰC TÁC ĐỘNG

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Composite được tạo 
thành từ bột gỗ, nhựa và

 một số chất phụ gia 
làm đầy có gốc cellulose

 hoặc vô cơ

Gỗ tự nhiên
 được khai thác trực tiếp 
trong thiên nhiên hoặc 

các rừng cây trồng

Từ các vụn gỗ 
dùng keo hoặc hóa chất 

để tăng chất lượng 
của sản phẩm

VẬT LIỆU NỘI THẤT
GỖ TỰ NHIÊN

VẬT LIỆU NỘI THẤT
GỖ CÔNG NGHIỆP MDF

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI BỀN VỮNG SẢN PHẨM NHỰA COMPOSITE MODOR.AI
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THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG: Với khả năng tái chế, vật liệu nhựa Đại Lục Xanh có thể 
tích cực giảm thiểu rác thải nhựa và nạn phá rừng.

KHÁNG NƯỚC TUYỆT ĐỐI 100%: Đây là một đặc điểm phải nói là nổi bật nhất của vật 
liệu. Do đó, vật liệu gỗ nhựa composite rất bền và phù hợp với thời tiết tại Việt Nam.

CHỐNG MỐI MỌT TUYỆT ĐỐI 100%: Vì thành phần chủ yếu của vật liệu là nhựa PVC nên 
hoàn toàn loại bỏ được những lo lắng về mối mọt của gỗ công nghiệp.

CHỐNG CHÁY LAN: Vì vật liệu chủ yếu là nhựa composite nên không bắt lửa và hoàn 
toàn chống cháy lan

TÁI TẠO BỀ MẶT: Sau thời gian sử dụng, khách hàng có thể thay đổi màu sắc hoa văn 
sản phẩm 

KHẢ NĂNG TÁI CHẾ: Phế phẩm của cửa composite có thể băm nhỏ và tái chế để dùng 
cho công đoạn sản xuất tiếp theo

KHÔNG ĐỘC HẠI: Chất liệu đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chứa 
formaldehyde và đạt nhiều chứng nhận khác nhau như RoHS, REACH,…

DỄ GIA CÔNG: Gia công dễ dàng bằng các dụng cụ mộc thông thường như: cưa dàn, bắt 
vít, đinh và bào chà tiện CNC…

DỄ DÀNG VỆ SINH, LAU CHÙI: chỉ cần một chiếc khăn ẩm, lau lên bề mặt cửa. Tất cả 
những vết bụi, bẩn bám trên cửa sẽ nhanh chóng được lau sạch.
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CỬA COMPOSITE CHỐNG CHÁY

Cửa Composite chống cháy của MODOR.AI là giải pháp tối ưu cho các công 
trình hiện đại đòi hỏi tính an toàn cao, khả năng chống cháy hiệu quả, và thiết 
kế tinh tế. Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với nguyên liệu WPC cao cấp 
kết hợp phụ gia chống cháy đặc biệt, sản phẩm của chúng tôi không chỉ đảm 
bảo thời gian chịu lửa lên đến 60 - 90 phút, mà còn giữ được độ bền, độ kín khít 
và màu sắc ổn định trong suốt quá trình sử dụng. 
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CỬA COMPOSITE CHỐNG CHÁY
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ASPEN R1 SAVOY F1 SAVOY F2

SOHO F1 SOHO F2 SOHO F3
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	 • Cửa thông phòng yêu cầu chống cháy 
	 • Cửa căn hộ, hành lang chung cư 
	 • Cửa phòng kỹ thuật, phòng máy, phòng điện 
	 • Các khu vực công cộng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn cháy nổ 
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ASPEN F1 DUAL ASPEN F1 DUAL INOX
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• KHẢ NĂNG CHỐNG CHÁY ĐẠT CHUẨN QCVN: Được kiểm nghiệm theo các tiêu chuẩn an 
toàn PCCC tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong các tòa nhà chung cư, khách 
sạn, trường học, bệnh viện... 
• CHỐNG CONG VÊNH, MỐI MỌT, ẨM MỐC: Cấu tạo từ nhựa gỗ tổng hợp giúp cửa luôn 
ổn định trong môi trường ẩm, hạn chế tối đa hư hại do côn trùng và điều kiện khí hậu. 
• THẨM MỸ CAO: Đa dạng mẫu mã, vân gỗ sắc nét, nhiều tùy chọn màu sắc phù hợp với 
mọi phong cách thiết kế nội thất. 
• CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT TỐT: Lõi cửa đặc kết hợp gioăng cao su giúp ngăn tiếng ồn, giữ 
nhiệt và tăng cường sự riêng tư cho không gian sống. 
• LẮP ĐẶT DỄ DÀNG, BẢO TRÌ THẤP: Cửa có trọng lượng nhẹ, dễ thi công, chi phí bảo 
dưỡng thấp, thân thiện với môi trường. 
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CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
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NGUYÊN LIỆU: Tấm thép làm cánh và khung có độ 
dày từ 0,8-1,6mm, thép mạ kẽm hoặc thép không gỉ 
Inox 201, 304,306. Thép được sản xuất trong nước 
hoặc nhập khẩu.

CÁNH CỬA: 2 mặt cánh là 2 mặt thép có độ dày: 
0.8mm; 1.0mm; 1.2mm. Tổng độ dày cánh 50mm 
((±2). Bề mặt cánh được phủ một lớp sơn tĩnh điện 
với những màu cơ bản: Sơn tĩnh điện màu ghi sáng, 
ghi bóng, sơn sần hoặc các màu khác theo yêu cầu 
của khách hàng.

Cửa chống cháy là loại cửa có thiết kế 
đặc biệt có khả năng chống cháy, chịu 
nhiệt tốt giúp ngăn chặn lửa và khói cháy 
lan ra những khu vực khác. Cửa thép 
chống cháy được sử dụng rộng rãi tại 
các gia đình cũng như bắt buộc sử dụng 
trong các tòa nhà, cao ốc, được lắp đặt ở 
các vị trí như: cửa thoát hiểm chung cư, 
trung tâm thương mại, bệnh viện, trường 
học,... và những nơi có nguy cơ xảy ra sự 
cố cháy nổ cao hay. 

CẤU TẠO CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
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IMC-CT001

IMC-CT004

IMC-CT002

IMC-CT005

IMC-CT003

IMC-CT006
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CỬA GỖ CHỐNG CHÁY
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Laminate

 
Moisture Resistant MDF

Bông Khoáng / Rock wool

MODOR.AI cam kết mang đến những sản phẩm cửa Composite chống cháy chất lượng 
cao, đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe nhất, góp phần xây dựng không gian sống và làm 
việc an toàn - bền vững - thẩm mỹ. 

CỬ
A
 G

Ỗ CH
ỐN

G
 CH

Á
Y



18

CỬA THÉP VÂN GỖ CHỐNG CHÁY
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ox

Doorsill Inox

Ta

Khóa ta

áy

Cửa thép vân gỗ là dòng cửa được làm từ 
thép, bề mặt cửa được thiết kế và sơn trang 
trí vân gỗ giống với vân gỗ tự nhiên. Cửa thép 
vân gỗ có độ bền cao, chắc chắn và có khả 
năng chống chịu tốt do cửa được làm từ thép 
không gỉ chất lượng cao, chống chịu tốt với 
môi trường khắc nghiệt và các điều kiện va 
đập của môi trường bên ngoài. Ngoài ra, do 
được thừa hưởng bề mặt vân gỗ đẹp nên cửa 
thép vân gỗ có tính thẩm mỹ cao, mang lại sự 
bắt mắt và rất phù hợp với không gian sống 
nhà bạn.
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MODOR.AI_001

MODOR.AI_05

MODOR.AI_002

MODOR.AI_06

MODOR.AI_003

MODOR.AI_07

MODOR.AI_009

MODOR.AI_004

MODOR.AI_08

MODOR.AI_010
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MODOR.AI_011 MODOR.AI_012 MODOR.AI_013

MODOR.AI_015

MODOR.AI_014

MODOR.AI_016
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PHONG CÁCH

Eco
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CỬA NHỰA COMPOSITE



E
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 PFS-1P0-S14 PFS-1P0-W41  PFS-1P0-W46

 PFS-1P0-W20 PFS-1P0-W22  PFS-1P0-W42
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PHONG CÁCH

Metallic
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CỬA NHỰA COMPOSITE



 PFS-1N4-T01

 PFS-1N3-S20

  PFS-1N4-W44

 PFS-1N3-W33

  PFS-1N4-W42
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 PFS-1N6-W04

PFS-1N5-W12

  PFS-1N5-S17

 PFS-1N6-W20  PFS-1N7-W38

 PFS-1N7-W21
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PHONG CÁCH

Country
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 PFS-1K2-W40 PFS-1K2-W04

 PFS-1K3-W24

 PFS-1K3-W06

 PFS-1K1-W04  PFS-1K1-W36



Retro
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CỬA NHỰA COMPOSITE



Retro
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 PFS-1C2-T03 PFS-1C2-T05  PFS-1C2-W24

 PFS-1C4-S16PFS-1C4-S18PFS-1C4-L03
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PHONG CÁCH
Neo
Classic
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Neo
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 PFS-1H2-W46  PFS-1H2-W20  PFS-1H7-W33

 PFS-1H4-W36  PFS-1H4-W16
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 PFS-1H1-W03

 PFS-1H5-W12

 PFS-1H6-W36

 PFS-1H5-W44

  PFS-1H6-W41
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PHONG CÁCH

Rustic
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Rustic
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 PFS-AK2-S15 PFS-AK2-W18  PFS-AK2-W36

 PFS-AK1-W36 PFS-AK1-W21 PFS-AK1-W03
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 PFS-AK4-S15 PFS-AK4-W03  PFS-AK4-W21

 PFS-AN3-L03 PFS-AN3-W36  PFS-AN2-W19
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FRAME

YINGYANG HINGE

TRIM

LOCK SET

DOOR PANEL

PWF100 FRAME 
Frame pad  PWA 104-84

PWF120 FRAME 
Frame pad PWA 104-84

PWF200 FRAME 
Frame pad PWA 104-84

PWF100H FRAME 
Frame cap PW050

PAK FRAME
 No trim frame

PWF 060 TRIM

730 DOOR PANEL 830 DOOR PANEL 950 DOOR PANEL

PWF 064 TRIM PWC 060 TRIM PWV 060 TRIM

THÀNH PHẦN CỬA COMPOSITE MODOR.AI
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34

30 35 45
110

12 44 12 30 12

Cửa nhựa Composite 730 - WPD730-22

Cửa nhựa Composite 830 - WPD830-22

Cửa nhựa Composite 950 - WPD950-22

Nẹp cửa
PWS 060

Nẹp cửa
PWV 060

Nẹp cửa
PWC 060

Nẹp cửa
PWS 064

Đố cửa 100 - PWF100 Đố cửa 120 - PWF120 Đố cửa 200 - PWF200

Đố cửa 110 - PATB110 Đố cửa 100H - PWF100H U đố cửa 100H - PW 050 Bộ đố cửa 100H

54

55 45

18 69 18
105

Đố cửa 105 - PAK105

40
.5

13.5

42 43

65

47

Thanh ray  PABT 6543 Nẹp kính
PMK -G40

Nẹp kính
PMK -G25

29

26

40

15

19

20

25

16

35

20

14
13

7

Chỉ nổi
PWA 35-20

30

13

10
14

6

Chỉ nổi
PWA 30-13

19

45

7 31 7

Chỉ nổi
PWA 45-20

5

Composite door 730 – WPD730-22

Composite door 830 – WPD830-22

Composite door 950 – WPD950-22

Door trim PWS 060

Door frame 100 – PWF100

Door frame 110 – PATB110

Door frame 105 – PAK105

Door frame 100H – PWF100H

Sliding door rail PABT 6543
Glass frame PMK-G40 Glass frame PMK-G25

Door frame cap 100H – PW 050

Decora-
tive trim 
PWA 
45-20

Door frame set 100H

Door frame 200 – PWF200Door frame 120 – PWF120

Door trim PWS 064 Door trim PWV 060 Door trim PWC 060

Decorative trim 
PWA 35-20

Decorative trim 
PWA 30-13

THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHÔI
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Lớp layer trong suốt/ Invisible layer

Lớp film vân gỗ/ Wood film layer

Lớp base PVC/ PVC base layer

Lớp keo kết dính/ Glue layer

Lớp phôi composite / Composite profile

PLASTIC DOOR SEAL 
Soundproof, damping.

DOOR FRAME 
100-120-200 mm

DOOR TRIM L-shape trim, 
connect to the frame.

YING&YANG HINGE 
INOX 304D

DOOR PANEL 400mm thick composite profile 
waterproof, anti flame-spread. Various colors 
laminated PVC film on the surface.

EGDE BANDING 
0.8mm thickness.
.

HOLLOW STRUCTURE 
Soundproof, heat insulation.
.

CẤU TẠO BỘ CỬA COMPOSITE

CẤU TẠO CÁNH CỬA

42



45 Chiều rộng Thông thủy (RT) 45

Chiều rộng lỗ tường (RL)

34 Chiều rộng lọt cánh (RC) 34

7 Chiều rộng khung bao (RK) 7

Wall hole width

Reveal width

Door fit width

Frame width
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(Áp dụng cho bộ cửa sử dụng đố PWF, đệm cửa dày 15 mm)

RT = RL - 90 (mm)  

CT = CL - 45 (mm) 

RC = RL - 68 (mm) 

CC = CL - 34 (mm)  

RK = RL - 14 (mm) 

CK = CL - 7 (mm) 

RL

CL

RL

CL

RL

CL

DOOR MEASUREMENT CALCULATION

(Apply for door set using PWF frame and 15mm thick pads)
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CÔNG THỨC TÍNH THÔNG SỐ BỘ CỬA COMPOSITE



3000

3000

600

400

9

9

TẤM ỐP TƯỜNG PW-6009
WALL PANEL PW-6009

WALL PANEL PW-4009
TẤM ỐP TƯỜNG PW-4009

TÊN SẢN PHẨM/ PRODUCT NAME DÀI (L) (mm) RỘNG (W) (mm) ĐỘ DÀY (T) (mm)

Tấm ốp MODOR.AI là sản phẩm được 
ứng dụng bởi công nghệ đột phá phù 
hợp trong nội thất hiện đại. Với trọng 
lượng nhẹ, dễ lắp đặt và chi phí bảo 
trì thấp. 

Tấm ốp MODOR.AI được ứng dụng 
trong ốp tường, ốp trần nội thất. Là 
giải pháp tối ưu cho tường và trần 
bị ẩm mốc hoặc thường xuyên tiếp 
xúc với độ ẩm cao. Tấm ốp lam sóng 
MODOR.AI cách nhiệt tốt, đem lại 
trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.
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TẤM ỐP TƯỜNG



MODOR.AI 4009 -W01
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MODOR.AI 4009 -W04

MODOR.AI 4009 -W06

MODOR.AI 4009 -W40

MODOR.AI 4009 -W03

MODOR.AI 4009 -T04
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Tấm ốp lam sóng MODOR.AI là 
một trong những loại vật liệu 
trang trí nội thất mới hiện nay. 
Được sản xuất từ chất liệu nhựa 
PVC kết hợp bột gỗ, những tấm 
ốp được thiết kế dưới hình vân 
sóng giúp tạo điểm nhấn và sự 
nổi bật cho không gian.

Tấm ốp lam sóng được ứng dụng 
trong ốp tường, ốp trần nội thất. 
Là giải pháp lý tưởng cho tường 
và trần bị ẩm mốc hoặc thường 
xuyên tiếp xúc với độ ẩm cao. 
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TẤM LAM SÓNG



3000-4000

3000-4000

3000-4000

3000-4000

3000-4000

3000-4000

205

205

210

210

215

210

15

30

25

15

20

10

TẤM ỐP LAM 3 SÓNG PW-205-15-3

TẤM ỐP LAM 3 SÓNG PW-205-30-3

TẤM ỐP LAM 4 SÓNG  PW-210-5-25

TẤM ỐP LAM 5 SÓNG PW-210-10-5

TẤM ỐP LAM 5 SÓNG  PW-210-15-5

TẤM ỐP LAM 6  SÓNG  PW-215-20-6

DÀI (L) (mm) RỘNG (W) (mm) ĐỘ DÀY (T) (mm)TÊN SẢN PHẨM/ PRODUCT NAME
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Là một trong những vật liệu xanh rất được ưa 
chuộng với công nghệ sản xuất Châu Âu, thanh lam 
MODOR.AI có nhiều tính năng nổi bật như kiểu dáng 
đẹp, dễ thi công, mức giá hợp lý…. khắc phục được 
nhược điểm của gỗ tự nhiên như chống nước 100%, 
chống mối mọt, bền màu, tái tạo bề mặt sản phẩm 
dễ dàng. Thanh lam MODOR.AI đang ngày càng 
được sử dụng nhiều trong trang trí nội ngoại thất, 
đặc biệt ở các công trình cao cấp với độ bền duy trì 
lên đến 15, 20 năm.

Thanh lam MODOR.AI ứng dụng trang trí nhà ở, cầu 
thang, vách ngăn phòng khách, làm bình phong tạo 
điểm nhấn sang trọng và mới lạ cho không gian trong 
nhà.

THANH LAM
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3000

3000

3000

3000

3000

100/135

100/135

100/135

100/135

100/135

100/135

50

50

50

50

50

50

THANH LAM  PML100 - W03

THANH LAM PML100 - W24

THANH LAM  PML100 - W11

THANH LAM  PML100 - W07

THANH LAM  PML100 - W26

THANH LAM  PML100 - W36

DÀI (L) (mm) RỘNG (W) (mm) ĐỘ DÀY (T) (mm)TÊN SẢN PHẨM/ PRODUCT NAME
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Tủ bếp nhựa MODOR.AI là giải pháp 
hoàn hảo cho những ai muốn kết hợp 
giữa sự bền bỉ và tính thẩm mỹ. Với 
độ bền tốt, khả năng chống chịu lực 
và không bị cong vênh theo thời gian 
sử dụng, là một lựa chọn tuyệt vời 
cho mọi gia đình.

Một trong những ưu điểm lớn của tủ 
bếp nhựa PVC là dễ dàng thi công 
mà không cần sử dụng các máy móc 
thiết bị phức tạp. Điều này giúp tiết 
kiệm thời gian và chi phí. Bề mặt 
của tủ bếp nhựa PVC bóng, mịn rất 
dễ làm sạch, chỉ cần một chiếc khăn 
ẩm là có thể loại bỏ mọi vết bẩn.

Với độ dày từ 5mm đến 30mm và tỷ trọng 600-650kg/m3, 
mang lại sự chắc chắn và độ bền cao. 
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BẢN LỀ ÂM DƯƠNG/ YINGYANG HINGE

MẮT THẦN/ DOOR VIEWER

CHẶN CỬA/ DOOR STOPPER

CHỐT AN TOÀN/ SAFETY LATCH

TAY CO THUỶ LỤC/ DOOR CLOSER

PDA-BL01

PDA-MT01

PDA-CC01

PDA-CA01

PDA-TC01

PDA-CC07

PDA-CC02

PDA-CA02

PDA-CC08

PDA-CC03

PDA-CA03

PDA-CC09

PDA-CC04

PDA-CA04

PDA-CC10

PDA-CC05

PDA-CA05
15cm, 20cm, 25cm,

 30cm, 60cm
15cm, 20cm, 25cm,

 30cm, 60cm

PDA-CC11

PDA-CC06

PDA-CA06

PDA-CC12

PDA-MT02

PDA-BL02 PDA-BL03 PDA-BL05PDA-BL04
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KHOÁ CỬA/ LOCK SET

PDA-KC 01

PDA-KC 05

PDA-KC 09

PDA-KC 03

PDA-KC 07

PDA-KC 11

PDA-KC 02

PDA-KC 06

PDA-KC 10

PDA-KC 04

PDA-KC 08

PDA-KC 12

65

PH
Ụ

 KIỆN



KHOÁ CỬA HAFELE/ HAFELE LOCK SET

PDH4103

PDH4180PDH4179

PDH4178

PDH4175

PDH4177

PDH4174

PDH4176

PDH4173
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HƯỚNG DẪN THI CÔNG/ INSTALLATION INSTRUCTIONS
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L01

L02 L03

L04 S12
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S21

S13

S17

S14

S18

T04

S15

S19

T05

S16

S20

T06
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C03 W02 W03 W04

W06 W12 W16 W17

W19 W20 W21 W22
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W43 W45W44 W46

W23 W24 W33 W36

W38 W39 W40 W42
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TRỤ SỞ: 1412 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Tp.HCM
SHOWROOM: 1412 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, Tp.HCM

NHÀ MÁY LONG AN: Lô F6, đường số 10, cụm Công nghiệp Hải Sơn, Đức Hoà Đông, 
Xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh
NHÀ MÁY ĐỒNG NAI: Lô IV - 4A, đường số 10, KCN Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

greencontinen@gmail.com
www.dailucxanh.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI LỤC XANH

HOTLINE: 0364.698.698


